TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH                  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
                                                                                   NĂM HỌC 2024-2025

                                           Môn: Giáo dục công dân – Lớp 9

                                                                 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

                                 Ngày kiểm tra:  08/11/2024

                                   (Đề kiểm tra gồm có 2 trang)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 Điểm). Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 1(0,25 điểm): Công bằng là gì?

A. Hành động phù hợp với pháp luật, đạo lí.         B. Hành động không tuân theo quy tắc chung.

C. Hành động mang lợi ích cho bản thân.              D. Hành động nhìn nhận sự vật chính xác. 

Câu 2(0,25 điểm): Đối xử bình đẳng, không thiên vị là biểu hiện của

A. khách quan.       B. công bằng.                          C. trung thực.                D. phân biệt.
Câu 3(0,25 điểm): Công bằng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một
A. xã hội quyền lực, tự trọng, văn minh.                B. xã hôi tri thức, dân chủ, văn minh.

C. xã hội bình đẳng, dân chủ, văn minh.                D. xã hội ổn định, dân chủ, văn minh.
Câu 4(0,25 điểm): Thiếu công bằng sẽ dẫn đến hậu quả gì?

A. Nhìn nhận đúng bản chất của sự vật.               B. Không có thêm kiến thức về cuộc sống.
C. Làm mất đi sự tự ti trong cuộc sống.               D. Xung đột, mâu thuẫn trong các mối quan hệ.
Câu 5(0,25 điểm): Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại?

A. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.

B. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.

C. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới.

D. Hạn chế quan hệ với các nước để tránh xảy ra xung đột.

Câu 6(0,25 điểm): Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?

A. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.      
B. Yêu cuộc sống bình yên, ổn định.
C. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.                       
D. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.
Câu 7(0,25 điểm): Đâu là biện pháp để giải quyết mâu thuẫn, bảo vệ hòa bình?
A. Chiến tranh.                      B. Xung đột.                   C. Thương lượng.                D. Lợi ích.
Câu 8(0,25 điểm): Hòa bình là khi con người được sống trong môi trường nào?

A. Cường quốc vũ khí hạt nhân.                                    B. Đấu tranh giành độc lập.

C. Không giao lưu, tiếp xúc với nước khác.                   D. Xã hội an toàn, hạnh phúc.
Câu 9 (0,25 điểm): Tình trạng không có chiến tranh, hay xung đột vũ trang; con người được sống trong môi trường xã hội an toàn, ổn định, cùng phát triển; không phân biệt tôn giáo, sắc tộc được gọi là 
A. hòa bình.                          B. hợp tác.                         C. dân chủ.                      D. hữu nghị.
Câu 10 (0,25 điểm): Đối lập với hoà bình là tình trạng

A. hoà hoãn.                          B. chiến tranh.                  C. cạnh tranh.                  D. biểu tình.
Câu 11(0,25 điểm): “Xác định thời hạn hoàn thành từng công việc” là nội dung của bước nào trong quá trình quản lí thời gian hiệu quả?

A. Thực hiện kế hoạch nghiêm túc, có kỉ luật.     

B. Xác định thời gian cụ thể của công việc.

C. Xác định mục tiêu công việc cần hoàn thành.
D. Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc.      

Câu 12(0,25 điểm): Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện khái niệm sau.
 “Quản lí thời gian hiệu quả là cách ...,sử dụng thời gian hợp lí, tránh lãng phí thời gian để hoàn thành tốt các công việc theo mục tiêu đã đặt ra”.

A. Lựa chọn.                    B. Tổng hợp.                       C. Tập hợp.                D. Sắp xếp.                    

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1(2,0 điểm). Thế nào là quản lí thời gian hiệu quả? Có bạn cho rằng “Trong một khoảng thời gian, làm được càng nhiều việc càng tốt.”, em đồng tình hay không đồng tình với quan điểm trên? Vì sao?

Câu 2(2,0 điểm). Việc quản lí thời gian hiệu quả sẽ mang lại những lợi ích gì cho mỗi người?  Là học sinh lớp 9 em cần làm gì để quản lí thời gian có hiệu quả? 

Câu 3(3,0 điểm). Theo sách giáo khoa Lịch sử lớp đệ tam của Pháp (tương đương lớp 9 của Việt Nam) xuất bản năm 1979:

- Trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918) có 8 - 9 triệu người chết, hàng triệu người bị thương, trong đó có hàng trăm nghìn người là phụ nữ và trẻ em vô tội. Số người bị chết của Pháp khoảng 1.400.000, của Đức là 1.800.000, của Nga là 3.000. 000 người. Kinh tế châu Âu bị đình đốn, đất đai bị bỏ hoang, phần lớn nhà máy, đường giao thông bị phá hoại.

- Trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 1945) có gần 60 triệu người chết, nhiêu nước ở châu Âu, một phần nước Nga bị tàn phá nặng nề. Đặc biệt, với hai quả bom nguyên tử do đế quốc Mĩ ném xuống Hi-rô-shi-ma ngày 6-8 -1945 làm chết trong giây lát khoảng 200.000 dân, ném xuống Na-ga-sa-ki ngày 9 - 8 -1945 cũng làm chết số người như trên.

a. Em suy nghĩ gì về những thông tin của hai cuộc chiến tranh thế giới nêu trên đây? Học sinh có thể tham gia hoạt động nào để bảo vệ hoà bình?
b. Em hãy kể về một hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh mà em biết.
                                                        --------------------------------------

	TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH



	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

NĂM HỌC: 2024-2025
                                 Môn: GDCD Lớp: 9

       Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

                                  Ngày kiểm tra: 08/11/2024

                           


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 Điểm).  Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Trả lời
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D


II. TỰ LUẬN (7,0 Điểm).

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0 điểm)
	 Khái niệm: Quản lí thời gian hiệu quả là cách sắp xếp, sử dụng thời gian hợp lí, tránh lãng phí thời gian để hoàn thành tốt các công việc theo mục tiêu đã đặt ra.
	1,0

	
	 - Em không đồng ý với ý kiến này.

Làm càng nhiều việc trong một khoảng thời gian không đồng nghĩa với việc đạt được hiệu quả cao. Quản lý thời gian hiệu quả không chỉ là làm nhiều việc mà là làm đúng việc, tức là tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng và mang lại giá trị cao. Nếu cố gắng làm nhiều việc cùng lúc mà không có kế hoạch cụ thể, bạn dễ rơi vào tình trạng làm việc hời hợt, thiếu chất lượng và căng thẳng. Thay vào đó, nên ưu tiên những nhiệm vụ chính và tập trung hoàn thành chúng một cách triệt để.
	1,0

	2

(2,0 điểm)
	* Việc quản lí thời gian hiệu quả sẽ mang lại những lợi ích :
- Giúp ta chủ động trong cuộc sống, công việc

- Nâng cao năng suất, hiệu quả công việc

- Giảm áp lực, căng thẳng tạo động lực cố gắng vươn lên

- Giúp ta từng bước hoàn thiện bản than và cảm giác tự tin trong công việc
	1,0

	
	*Để quản lí thời gian hiệu quả, em cần rèn luyện những kĩ năng
- Xác định mục tiêu và mức độ ưu tiên của các công việc.

- Lập kế hoạch.

- Sắp xếp và đặt thời hạn cho công việc 

- Không ôm đồm quá nhiều việc, sắp xếp không gian làm việc khoa học 

- Đảm bảo tính kỉ luật khi thực hiện kế hoạch đã lập ra.
	1,0

	
	Lưu ý: Trong quá trình chấm bài, nếu học sinh hiểu vấn đề nhưng có cách trình bày khác vẫn đảm bảo nội dung thì vẫn cho điểm tuyệt đối.
	

	3

(3,0 điểm)
	a Hai cuộc chiến tranh đã gây nên vô vàn mất mát. Hàng trăm triệu người chết, đó là những con số vô cùng lớn, phản ánh sự độc ác tàn tạo của quân xâm lược sự tàn phá vô nhân đạo của chiến tranh vô nhân tính của bọn bạo quân. Chứng tỏ sự tàn bạo tính vô nghĩa của chiến tranh.

* Em hãy kể tên một số hoạt động bảo vệ hoà bình mà học sinh có thể tham gia.
- Học sinh có thể tham gia các chiến dịch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhằm ngăn chặn bạo lực học đường, tạo môi trường học tập an toàn và thân thiện.

- Học sinh có thể tham gia các sự kiện giao lưu với bạn bè quốc tế để hiểu thêm về văn hóa của các dân tộc khác, từ đó thúc đẩy sự đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau.

- Học sinh có thể làm video, tranh vẽ, hoặc poster tuyên truyền về hòa bình, gửi thông điệp tích cực đến cộng đồng.

- Học sinh có thể tham gia các cuộc thi viết bài về hòa bình, hoặc các hoạt động nghệ thuật như biểu diễn văn nghệ để tuyên truyền thông điệp hòa bình.


	2,0

	
	b. kể về một hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh

VD:  Tuy biết trước sẽ bị tử hình nhưng anh vẫn lạc quan, yêu đời. Tại pháp trường, Nguyễn Văn Trỗi rất bình thản, tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Khi địch bịt mắt anh, anh giật tấm băng đen rồi nói: “Không, phải để tôi nhìn mảnh đất này, mảnh đất thân yêu của tôi”.
	1,0 

	Lưu ý: Trong quá trình chấm bài, nếu học sinh hiểu vấn đề nhưng có cách trình bày khác vẫn đảm bảo nội dung thì vẫn cho điểm tuyệt đối.


-------Hết-------

	      TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH


	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

NĂM HỌC: 2024-2025

                                 Môn: GDCD; Lớp: 9

     Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

                               Ngày kiểm tra: 08/11/2024




	TT
	Mạch 

nội dung
	Nội dung/
chủ đề/
bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng



	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu 
	Vận dụng


	Vận dụng cao


	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục đạo đức
	Khách quan và công bằng 
	4 
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	1.0

	
	
	Bảo vệ hòa bình
	6
	
	
	
	
	1/2  
	
	1/2  
	6
	1
	4.5

	
	
	Quản lí thời gian hiệu
	2
	1/2
	
	1,5
	
	
	
	
	2
	2 
	4.5

	Tổng
	12
	1/2
	
	1,5
	
	1/2  
	
	1/2
	12
	3
	10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	40%
	30%
	20%
	10%
	30%
	70%
	

	Tı̉ lê ̣chung
	70%
	30%
	100%
	


--------Hết--------

	   TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH

	BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

NĂM HỌC: 2024-2025

                       Môn: GDCD;   Lớp: 9

             Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

                       Ngày kiểm tra: 08/11/2024                      


	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức đô ̣đánh giá
	Số câu hỏi theo mức đô ̣nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục

đạo đức

Giáo dục kĩ năng sống
	Khách quan và công bằng
	Nhận biết: 

- Nêu được những biểu hiện khách quan, công bằng
	4TN
	
	
	

	2
	
	Bảo vệ hòa bình 

	Nhận biết: 

- Nêu được thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình.

- Liệt kê được các biểu hiện của hòa bình.

Vận dụng:
-Phê phán chiến tranh phi nghĩa.

- Xác định được những hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với lứa tuổi.

Vận dụng cao: 

Những hoạt động bảo vệ hòa bình.
	6 TN


	
	½ TL

	½ TL

	3
	
	Quản lí thời gian hiệu
	Nhận biết: 

Nêu được thế nào là quản lý thời gian hiệu quả.

Thông hiểu:

- Giải thích được sự cần thiết phải quản lí thời gian hiệu quả.

- Mô tả được cách quản lí thời gian hiệu quả.

	2TN
½ TL
	1,5TL
	
	

	Tổng câu
	
	12 TN

½ TL
	1,5TL
	½ TL
	½ TL

	Tỉ lệ %
	
	40 %
	30 %
	20 %
	10 %

	Tỉ lệ chung
	
	70 %
	30 %


